
Điều hướng bằng tiếng Đức
90 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Warten A1
/ˈvaʁtn̩/
wartete · hat gewartet

Chờ đợi A1–A2

2 die Einbahnstraße A2
/diː ˈʔaɪ̯nbaːnˌʃtʁaːsə/
số nhiều die Einbahnstraßen

Đường một chiều B1–B2

3 die Sackgasse B1
/diː ˈzakˌɡasə/
số nhiều die Sackgassen

Ngõ cụt B1–B2

4 der Sicherheitsgurt A2
/deːɐ̯ ˈzɪçɐhaɪ̯tsˌɡʊʁt/
số nhiều die Sicherheitsgurte

Dây an toàn B1–B2

5 Fahren A1
/ˈfaːʁən/
fuhr · ist gefahren · bất quy tắc

Lái xe A1–A2

6 das Carsharing B1
/das ˈkaːɐ̯ˌʃɛːʁɪŋ/

Chia sẻ xe B1–B2

7 der Schlüssel A1
/deːɐ̯ ˈʃlʏsl̩/
số nhiều die Schlüssel

Chìa khóa A1–A2

8 die Bundesstraße B1
/diː ˈbʊndəsˌʃtʁaːsə/
số nhiều die Bundesstraßen

Quốc lộ liên bang B1–B2

9 der Fahrer A1
/deːɐ̯ ˈfaːʁɐ/
số nhiều die Fahrer

Tài xế A1–A2

10 der Bußgeldkatalog C1
/deːɐ̯ ˈbuːsɡɛltkataˌloːk/
số nhiều die Bußgeldkataloge

Danh mục tiền phạt C1

11 der Kreisverkehr A2
/deːɐ̯ ˈkʁaɪ̯sfɛɐ̯ˌkeːɐ̯/
số nhiều die Kreisverkehre

Vòng xoay B1–B2

12 die Navigation B2
/diː naviɡaˈtsi̯oːn/

Điều hướng B1–B2

13 die Raststätte B1
/diː ˈʁastˌʃtɛtə/
số nhiều die Raststätten

Trạm dừng nghỉ B1–B2

14 das Auto A1
/das ˈʔaʊ̯to/
số nhiều die Autos

Xe hơi A1–A2

15 Einparken A2
/ˈaɪ̯nˌpaʁkn̩/
parkte ein · hat eingeparkt

Đỗ xe vào chỗ B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

16 die Autobahn A2
/diː ˈaʊ̯toˌbaːn/
số nhiều die Autobahnen

Đường cao tốc A1–A2

17 die Reifenpanne B1
/diː ˈʁaɪ̯fənˌpanə/
số nhiều die Reifenpannen

Lốp xe xẹp B1–B2

18 der Sitz A2
/deːɐ̯ ˈzɪts/
số nhiều die Sitze

Chỗ ngồi trong xe A1–A2

19 die Reichweitenangst C1
/diː ˈʁaɪ̯çvaɪ̯tənˌʔaŋst/

Lo lắng về quãng đường C1

20 Abschleppen B1
/ˈapˌʃlɛpən/
schleppte ab · hat abgeschleppt

Kéo xe B1–B2

21 der Pannenstreifen B1
/deːɐ̯ ˈpanənˌʃtʁaɪ̯fn̩/
số nhiều die Pannenstreifen

Làn dừng khẩn cấp C1

22 die Schadstoffplakette B2
/diː ˈʃaːtʃtɔfplaˌkɛtə/
số nhiều die Schadstoffplaketten

Nhãn dán ô nhiễm C1

23 der Anhalteweg B2
/deːɐ̯ ˈanhaltəˌveːk/
số nhiều die Anhaltewege

Khoảng cách dừng C1

24 der Beifahrer B1
/deːɐ̯ ˈbaɪ̯ˌfaːʁɐ/
số nhiều die Beifahrer

Người ngồi ghế trước B1–B2

25 der Fahrverhaltensassistent C1
/deːɐ̯ ˈfaːɐ̯fɛɐ̯haltənsʔasɪˌstɛnt/
số nhiều die Fahrverhaltensassistenten

Trợ lý hành vi lái xe C1

26 Wenden B1
/ˈvɛndən/
wendete · hat gewendet

Quay đầu B1–B2

27 der Notbremsassistent C1
/deːɐ̯ ˈnoːtbʁɛmsʔasɪsˌtɛnt/
số nhiều die Notbremsassistenten

Trợ lý phanh khẩn cấp C1

28 der Blitzer B1
/deːɐ̯ ˈblɪtsɐ/
số nhiều die Blitzer

Camera tốc độ B1–B2

29 der TÜV B1
/deːɐ̯ ˈtʏf/

TÜV B1–B2

30 das Öl A1
/das ˈøːl/
số nhiều die Öle

Dầu A1–A2

31 das Fenster A1
/das ˈfɛnstɐ/
số nhiều die Fenster

Cửa sổ A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

32 der Spurhalteassistent C1
/deːɐ̯ ˈʃpuːɐ̯haltəʔasɪsˌtɛnt/
số nhiều die Spurhalteassistenten

Trợ lý giữ làn đường C1

33 der Abstandsregeltempomat C1
/deːɐ̯ ˈapʃtantsʁeːɡl̩tɛmpoˌmaːt/
số nhiều die Abstandsregeltempomaten

Kiểm soát hành trình thích ứng C1

34 Anhalten A2
/ˈanˌhaltən/
hielt an · hat angehalten · bất quy tắc

Dừng lại A1–A2

35 die Tür A1
/diː ˈtyːɐ̯/
số nhiều die Türen

Cửa A1–A2

36 der Spiegel A1
/deːɐ̯ ˈʃpiːɡl̩/
số nhiều die Spiegel

Gương A1–A2

37 das Benzin A2
/das bɛnˈtsiːn/

Xăng A1–A2

38 die Batterie A2
/diː batəˈʁiː/
số nhiều die Batterien

pin A1–A2

39 Tanken A2
/ˈtaŋkən/
tankte · hat getankt

Đổ xăng A1–A2

40 die Geschwindigkeit A2
/diː ɡəˈʃvɪndɪçkaɪ̯t/
số nhiều die Geschwindigkeiten

Tốc độ A1–A2

41 der Totwinkelassistent C1
/deːɐ̯ ˈtoːtˌvɪŋkl̩ʔasɪsˌtɛnt/
số nhiều die Totwinkelassistenten

Trợ lý điểm mù C1

42 der CAN-Bus C1
/deːɐ̯ ˈkɛnˌbʊs/
số nhiều die CAN-Busse

Bus dữ liệu CAN C1

43 die Querbeschleunigung C1
/diː ˈkveːɐ̯bəˌʃlɔɪ̯nɪɡʊŋ/
số nhiều die Querbeschleunigungen

Gia tốc ngang C1

44 die Verkehrsleitzentrale C1
/diː fɛɐ̯ˈkeːɐ̯slaɪ̯t͡sɛnˌtʁaːlə/
số nhiều die Verkehrsleitzentralen

Trung tâm kiểm soát giao thông C1

45 die Versicherung B1
/diː fɛɐ̯ˈzɪçəʁʊŋ/
số nhiều die Versicherungen

Bảo hiểm B1–B2

46 das Licht A1
/das lɪçt/
số nhiều die Lichter

Ánh sáng A1–A2

47 der Motor A2
/deːɐ̯ ˈmoːtoːɐ̯/
số nhiều die Motoren

Động cơ A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

48 der Reifen A2
/deːɐ̯ ˈʁaɪ̯fən/
số nhiều die Reifen

Lốp xe A1–A2

49 Bremsen A2
/ˈbʁɛmzn̩/
bremste · hat gebremst

Đạp phanh A1–A2

50 das Elektroauto B1
/das eˈlɛktʁoˌʔaʊ̯to/
số nhiều die Elektroautos

Ô tô điện A1–A2

51 der Telematiktarif C1
/deːɐ̯ teleˈmaːtɪktaˌʁiːf/
số nhiều die Telematiktarife

Biểu phí telematics C1

52 Autonomes Fahren B2
/aʊ̯toˈnoːməs ˈfaːʁən/
das

Lái xe tự động B1–B2

53 das GPS B1
/das ɡeːpeːˈʔɛs/

GPS A1–A2

54 die Landstraße B1
/diː ˈlantˌʃtʁaːsə/
số nhiều die Landstraßen

Đường quê A1–A2

55 der Kompass B1
/deːɐ̯ ˈkɔmpas/
số nhiều die Kompasse

La bàn A1–A2

56 die Maut B1
/diː ˈmaʊt/
số nhiều die Mauten

Phí cầu đường B1–B2

57 die Reaktionszeit B2
/diː ʁeʔakˈtsi̯oːnsˌtsaɪ̯t/
số nhiều die Reaktionszeiten

Thời gian phản ứng B1–B2

58 das Parkticket A2
/das ˈpaʁkˌtɪkət/
số nhiều die Parktickets

Vé đỗ xe A1–A2

59 Beschleunigen B1
/bəˈʃlɔʏ̯nɪɡən/
beschleunigte · hat beschleunigt

Tăng tốc B1–B2

60 die Warnweste B1
/diː ˈvaʁnˌvɛstə/
số nhiều die Warnwesten

Áo an toàn A1–A2

61 Starten A2
/ˈʃtaʁtn̩/
startete · hat gestartet

Khởi động A1–A2

62 der Tank A2
/deːɐ̯ ˈtaŋk/
số nhiều die Tanks

Bình xăng A1–A2

63 der Diesel A2
/deːɐ̯ ˈdiːzəl/

Dầu diesel A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

64 das Stoppschild A2
/das ˈʃtɔpˌʃɪlt/
số nhiều die Stoppschilder

Biển báo dừng A1–A2

65 Blinken A2
/ˈblɪŋkn̩/
blinkte · hat geblinkt

Bật đèn xi nhan A1–A2

66 der Plug-in-Hybrid B2
/deːɐ̯ ˈplaɡɪn hyˌbʁiːt/
số nhiều die Plug-in-Hybride

Xe hybrid cắm điện B1–B2

67 der Verkehrsfluss B2
/deːɐ̯ fɛɐ̯ˈkeːɐ̯sˌflʊs/
số nhiều die Verkehrsflüsse

Dòng lưu thông B1–B2

68 der Erste-Hilfe-Kasten B1
/deːɐ̯ ˌeːɐ̯stəˈhɪlfəˌkastən/
số nhiều die Erste-Hilfe-Kästen

Bộ sơ cứu A1–A2

69 der Gang B1
/deːɐ̯ ˈɡaŋ/
số nhiều die Gänge

Số xe B1–B2

70 der Rückwärtsgang B1
/deːɐ̯ ˈʁʏkvɛɐ̯t͡sˌɡaŋ/
số nhiều die Rückwärtsgänge

Số lùi B1–B2

71 der Tacho B1
/deːɐ̯ ˈtaxo/
số nhiều die Tachos

Đồng hồ tốc độ B1–B2

72 der Kilometerzähler B2
/deːɐ̯ kiloˈmeːtɐˌtsɛːlɐ/
số nhiều die Kilometerzähler

Đồng hồ đo quãng đường B1–B2

73 der Tankdeckel B1
/deːɐ̯ ˈtaŋkˌdɛkl̩/
số nhiều die Tankdeckel

Nắp bình xăng B1–B2

74 der Standstreifen B1
/deːɐ̯ ˈʃtantˌʃtʁaɪ̯fn̩/
số nhiều die Standstreifen

Làn dừng khẩn cấp B1–B2

75 der Scheibenwischer B1
/deːɐ̯ ˈʃaɪ̯bn̩ˌvɪʃɐ/
số nhiều die Scheibenwischer

Cần gạt nước kính chắn gió B1–B2

76 die Rettungsgasse B2
/diː ˈʁɛtʊŋsˌɡasə/
số nhiều die Rettungsgassen

Làn đường khẩn cấp B1–B2

77 die Promillegrenze B2
/diː pʁoˈmɪləˌɡʁɛntsə/
số nhiều die Promillegrenzen

Giới hạn nồng độ cồn B1–B2

78 das Abschleppseil B2
/das ˈʔapʃlɛpˌzaɪ̯l/
số nhiều die Abschleppseile

Dây kéo B1–B2

79 die Parkscheibe B1
/diː ˈpaʁkˌʃaɪ̯bə/
số nhiều die Parkscheiben

Đĩa đỗ xe B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

80 die Parkuhr A2
/diː ˈpaʁkˌʔuːɐ̯/
số nhiều die Parkuhren

Đồng hồ đỗ xe B1–B2

81 der Bremsweg B1
/deːɐ̯ ˈbʁɛmsˌveːk/
số nhiều die Bremswege

Khoảng cách phanh B1–B2

82 die Batteriekapazität B2
/diː batəˈʁiːkapatsiˌtɛːt/
số nhiều die Batteriekapazitäten

Dung lượng pin B1–B2

83 das Bremslicht B1
/das ˈbʁɛmsˌlɪçt/
số nhiều die Bremslichter

Đèn phanh B1–B2

84 der Scheinwerfer B1
/deːɐ̯ ˈʃaɪ̯nˌvɛʁfɐ/
số nhiều die Scheinwerfer

Đèn pha B1–B2

85 die Radarkontrolle B2
/diː ʁaˈdaːɐ̯kɔnˌtʁɔlə/
số nhiều die Radarkontrollen

Kiểm soát radar B1–B2

86 der Parkpilot B2
/deːɐ̯ ˈpaʁkpiˌloːt/
số nhiều die Parkpiloten

Hệ thống hỗ trợ đỗ xe B1–B2

87 die Rückfahrkamera B2
/diː ˈʁʏkfaːɐ̯ˌkaməʁa/
số nhiều die Rückfahrkameras

Camera chiếu hậu B1–B2

88 die Fahrspur B1
/diː ˈfaːɐ̯ˌʃpuːɐ̯/
số nhiều die Fahrspuren

Làn đường B1–B2

89 die Schadensmeldung B2
/diː ˈʃaːdn̩sˌmɛldʊŋ/
số nhiều die Schadensmeldungen

Báo cáo thiệt hại B1–B2

90 der Unfallbericht B1
/deːɐ̯ ˈʊnfalbəˌʁɪçt/
số nhiều die Unfallberichte

Báo cáo tai nạn B1–B2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/de/topic/116-dieu-huong
German Minute: https://apps.apple.com/app/id6749515334
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